
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn Toán 4 - Thời gian: 40 phút

Họ và tên: ..................................................................... Lớp: .......................

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Phân số bằng với phân số 27  là:

A. 1014 B. 828 C. 221 D. 635

Câu 2. Phân số 48120  rút gọn thành phân số tối giản là:

A. 25 B. 1230 C. 615 D. 12

Câu 3. Hình thoi là hình có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có bốn góc vuông.

B. Có bốn cạnh bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

D. Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

Câu 4. Phép tính nào sau đây có kết quả bé nhất?

A. 110 × 30 B. 205 × 20 C. 150 × 25 D. 180 × 15

Câu 5. Sau khi làm tròn số 72 và 48 đến hàng chục, tích của hai số đó là:

A. 3 500 B. 3 600 C. 2 800 D. 4 000

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12m và diện tích 216m². Chu vi
của mảnh đất đó là:

A. 30m B. 42m C. 60m D. 54m

Câu 7. Cân nặng 4 bạn là 36kg, 38kg, 42kg, 44kg. Trung bình mỗi bạn nặng:

A. 38 kg B. 39 kg C. 40 kg D. 41 kg

Câu 8. Cửa hàng bán được: Táo 18kg, Cam 25kg, Lê 12kg, Xoài 30kg. Loại nào
nhiều nhất?

A. Táo B. Cam C. Lê D. Xoài

Phần 2. Tự luận

Câu 9. Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản:



18
27  = .....................................
21
63  = .....................................

32
80  = .....................................
54
90  = .....................................

Câu 10. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm thích hợp:

a) 511  ...... 811 b) 125  ...... 127 c) 23  ...... 1015

Câu 11. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 12  ; 23  ; 34  ; 56

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 2 450 + 1 890 + 550 + 110

b) 432 × 125 – 432 × 20 – 432 × 5

Câu 13. Một kho hàng ngày đầu nhập 2 tấn 4 tạ thóc. Ngày thứ hai nhập ít hơn ngày
đầu 200kg. Ngày thứ ba nhập bằng 1/2 tổng hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày
kho nhập bao nhiêu kg thóc?


